
Từ Số báo danh: GV2051

Đến Số báo danh: GV2075

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 GV2051 Lê Quang Lượng 1979 Trường THCS Mỹ Thành Mỹ Đức

2 GV2052 Nguyễn Thanh Mai 1981 Trường THPT Yên Hòa Cầu Giấy

3 GV2053 Hà Thị Nga 1982 Trường THCS Trạch Mỹ Lộc Phúc Thọ

4 GV2054 Bùi Sĩ Nghĩa 1979 Trường THCS Hương Ngải Thạch Thất

5 GV2055 Bùi Quang Ngọc 1981 Trường THCS Tiến Xuân Thạch Thất

6 GV2056 Nguyễn Thị Nguyệt 1977 Trường THCS Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ

7 GV2057 Nguyễn Phương Nhàn 1987 Trường THPT Vân Cốc Phúc Thọ

8 GV2058 Phạm Thị Thanh Nhàn 1988 Trường THCS Tân Dân Sóc Sơn

9 GV2059 Nguyễn Mạnh Nhừng 1978 Trường THCS Thư Phú Thường Tín

10 GV2060 Nguyễn Hữu Phong 1982 Trường THCS Kiều Phú Quốc Oai

11 GV2061 Giang Thị Phương 1979 Trường THPT Nguyễn Trãi Thường Tín

12 GV2062 Kim Thị Phương 1987 Trường THPT Ngọc Hồi Thanh Trì

13 GV2063 Nguyễn Bá Quang 1982 Trường THPT Quảng Oai Ba Vì

14 GV2064 Đào Thị Quyên 1990 Trường THCS Phượng Cách Quốc Oai

15 GV2065 Trần Trọng Quyết 1990 Trường THPT IVS Thanh Oai

16 GV2066 Chu Duy Quỳnh 1980 Trường THCS Phùng Hưng Sơn Tây

17 GV2067 Lê Ngọc Quỳnh 1981 Trường THCS Phú Lương Hà Đông

18 GV2068 Trần Thị Quỳnh 1986 Trường THPT Tùng Thiện Sơn Tây

19 GV2069 Nguyễn Văn Sồi 1983 Trường THPT Hợp Thanh Mỹ Đức

20 GV2070 Lưu Văn Sơn 1988 Trường THCS Trưng Vương Mê Linh

21 GV2071 Phạm Ngọc Sơn 1983 Trường THCS Đông Mỹ Thanh Trì

22 GV2072 Trịnh Viết Sơn 1985 Trường THCS Bột Xuyên Mỹ Đức

23 GV2073 Nguyễn Quốc Thái 1979 Trường THPT Phùng Khắc Khoan-TT Thạch Thất

24 GV2074 Nguyễn Thị Thanh 1976 Trường THCS Minh Khai Hoài Đức

25 GV2075 Phạm Thị Thanh 1989 Trường THCS Xuân Dương Thanh Oai

Danh sách này có 25 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)

             Dương Công Thịnh

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỸ NĂNG CNTT 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ IV Dành cho giáo viên cấp học THCS, THPT

TIỂU BAN THI KỸ NĂNG CNTT

PHÒNG THI SỐ: 03


